
Stt Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Trình độ
Vị trí dự 

tuyển
Chuyên ngành 

dự tuyển
Đơn vị ĐTB KẾT QUẢ

1 Huỳnh Japan 09/09/94 Bến Tre Tiến sĩ Giảng viên
Tài chính doanh 
nghiệp

Khoa TC-NH 89.33 Trúng tuyển 

2 Nguyễn Nam Thắng 04/23/70 Bắc Ninh Tiến sĩ Giảng viên
Tài chính doanh 
nghiệp

Khoa TC-NH 45.66 Không đạt

3 Cái Phúc Thiên Khoa 10/26/79
Thừa Thiên - 
Huế

Thạc sĩ Giảng viên
Tài chính doanh 
nghiệp

Khoa TC-NH 47.66 Không đạt

4 Hà Thành Tổ 10/12/70 TP.HCM Thạc sĩ Giảng viên
Tài chính bảo 
hiểm/khoa học kinh 
tế về bảo hiểm

Khoa TC-NH 45.33 Không đạt

5 Nguyễn Thị Mỹ Điểm 01/24/81 Phú Yên Thạc sĩ Giảng viên
Tài chính doanh 
nghiệp

Khoa TC-NH 74 Trúng tuyển 

6 Phạm Nguyễn Thanh Nhàn 21/03/1990 Đồng Nai Thạc sĩ Giảng viên
Tài chính bảo 
hiểm/khoa học kinh 
tế về bảo hiểm

Khoa TC-NH 68,33 Trúng tuyển 

7 Đặng Bùi Ngọc Hân '15/09/1996 Lâm Đồng Thạc sĩ Giảng viên Quản lý công Khoa KT&QLC vắng vắng

8 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 09/05/81 TP. HCM Thạc sĩ Giảng viên
Công nghệ thông tin Khoa công nghệ 

thông tin
89 Trúng tuyển 

9 Phan Châu Phương Anh 05/18/94 TP.HCM Thạc sĩ Giảng viên Ngôn ngữ Nhật Khoa Ngoại ngữ 80.5 Trúng tuyển 

10 Phan Thị Thanh Minh 04/02/84 Bình Thuận Thạc sĩ Giảng viên Ngôn ngữ Hàn Khoa Ngoại ngữ 78 Trúng tuyển 

11 Võ Thanh Dũ 12/26/92 Hậu Giang Thạc sĩ Giảng viên Truyền thông Khoa QTKD 77.66 Trúng tuyển 

12 Trương Văn Cường 02/13/90 Quảng Nam Thạc sĩ Giảng viên Quản trị nhân lực Khoa QTKD 79.66 Trúng tuyển 

13 Nguyễn Ngọc Trí 04/11/95
Thừa Thiên 
Huế

Thạc sĩ Giảng viên Quản trị du lịch Khoa QTKD vắng vắng

14 Nguyễn Minh Trí 03/30/83 Long An Thạc sĩ Giảng viên
Quản trị nhân 
lực/Truyền thông

Khoa QTKD 46.66 Không đạt

15 Nguyễn Đình Thọ 05/07/83 Thanh Hóa Thạc sĩ Giảng viên Quản trị du lịch Khoa QTKD 46.66 Không đạt

16 Nguyễn Dục Anh 11/09/87 Long An Thạc sĩ Giảng viên Tâm lý học
Khoa XHH-
CTXH-ĐNA

48 Không đạt

17 Đỗ Hoàng Phúc 12/18/95 Quảng Nam Thạc sĩ Giảng viên Tâm lý học
Khoa XHH-
CTXH-ĐNA

49 Không đạt

18 Đỗ Thị Chiêu Linh 12/03/83 Long An Thạc sĩ Giảng viên Tâm lý học
Khoa XHH-
CTXH-ĐNA

49 Không đạt

NĂM HỌC 2021-2022 (đợt bổ sung)

Danh sách có 18 ứng viên./.
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